
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 71, Ngách 68, Ngõ 173, Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP NỘI THẤT VIỆT LÂM

0107018419

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chỉ bao gồm: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, 
nhà vệ sinh và nhà ăn.

2599

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chỉ bao gồm: - Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: 
+ Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, 
+ Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo, 
+ Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ, 
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ, 
+ Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ.

1629

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình công ích 4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP NỘI THẤT VIỆT LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET LAM INTERIOR JOINT STOCK 
CAMPANY
Tên công ty viết tắt: VIETLAM ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0485898849
Email: noithatvietlam@gmail.com www.noithatvietlam.vn

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN CÔNG 
VIỆT 

P114, nhà A5, 
ngõ 222A Đội 
Cấn, Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.600 1.260.000.000 70

Tổng số 12.600 1.260.000.000 70

013548676

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm: hoạt động dò mìn, nổ mìn) 

4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

16. Hoàn thiện công trình xây dựng
(Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề đã đăng ký, khi đủ điều kiện quy định pháp 
luật và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trừ ngành nghề, mặt 
hàng, dịch vụ Nhà nước cấm và không áp dụng với loại hình 
doanh nghiệp trên).

4330

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ bao gồm: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chỉ bao gồm: - Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế nội ngoại thất công trình.

7110

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VIỆT 
PHƯƠNG

P114, Nhà A5, 
Ngõ A5, Ngõ 
222A, Đội Cấn, 
Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 900 90.000.000 5

Cổ phần 
phổ 
thông

900 90.000.000 5

0011850063
87

3 HOÀNG 
NGỌC HẢI

Xóm 4, Đường 
Nguyễn Văn 
Linh, Phường 
Xuân Hoà, Thị xã 
Phúc Yên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Tổng số 4.500 450.000.000 25

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 450.000.000 25

B4192678

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN CÔNG VIỆT Nam

17/04/1981 Kinh Việt Nam

013548676
05/07/2012 Công an thành phố Hà Nội 

P114, nhà A5, ngõ 222A Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P114, nhà A5, ngõ 222A Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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